	PHÒNG GDĐT TX QUẢNG YÊN
TRƯỜNG MN ĐÔNG MAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


          Số:        /BC-MNĐM                         Đông Mai, ngày  9  tháng 5  năm 2022
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NHA HỌC ĐƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Số liệu báo cáo từ tháng 01-06/2022)

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Sĩ số: 407
2. Số lớp: 18
3. Cán bộ phụ trách NHĐ của trường: Họ và tên: Đoàn Thúy Lan  Đơn vị công tác: Trường Mầm non Đông Mai SĐT:  0987897819
II. HOẠT ĐỘNG NHA HỌC ĐƯỜNG

1. Tình hình nhân sự và trang thiết bị cho chương trình Nha học đường

	Stt
	  Đơn vị
	           Phụ trách chương trình
	Phòng nha cố định
	Phòng nha có hoạt động
	Ghế nha có hoạt động
	Máy nha lưu động

	
	
	Bác sỹ RHM
	Bác sỹ Đa khoa
	Y sỹ đa khoa
	Y sỹ răng trẻ em
	Điều dưỡng
	KTV
	Nha công
	
	
	
	

	1
	Trạm T rế phường Đông Mai
	0
	0
	0
	0
	01
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng:
	
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	


2. Kết quả các nội dung hoạt động
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Trường
	Học sinh

	ND 1
	Giáo dục SKRM
	Mầm non
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	
	
	
	6
	1.47%
	407
	100%

	
	
	Tiểu học
	
	
	
	

	
	
	THCS
	
	
	
	

	ND 2
	Chải răng với kem đánh răng chứa Fuor
	03
	01
	100%
	01
	100%


	
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS

	ND 3
	Khám và điều trị
	Khám học sinh
	407
	
	

	
	
	Số HS điều trị
	
	
	

	
	
	Số răng điều trị, trong đó:
	
	
	

	
	
	Nhổ răng sữa
	
	
	

	
	
	Nhổ răng vĩnh viễn
	
	
	

	
	
	Trám bít hố rãnh
	
	
	

	
	
	Lấy cao răng
	
	
	

	
	
	Số ca hoàn tất
	
	
	

	ND 4
	Trám bít hố rãnh
	Học sinh
	
	
	

	
	
	Số răng
	
	
	



3. Kết quả giám sát chương trình: Thực hiện đầy đủ

4. Công tác huấn luyện, tập huấn: ……………………….
III. Nhận xét chung.

1. Thuận lợi.
Nhà trường phối hợp với phụ huynh thực hiện tốt chương trình nha học đường.
2. Khó khăn. 

Các cháu còn nhỏ, chưa ý thức được việc trải răng hàng ngày, các bước chải răng còn chưa đúng phương pháp.
3. Kiến nghị.
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

	Nơi nhận:

- TTYT thị xã ( B/cáo);

- Lưu: TYT.
	HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Hiên



	TRUNG TÂM Y TẾ TX QUẢNG YÊN

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG MAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


          Số:        /BC-TTYT                           Đông Mai, ngày  02   tháng 6  năm 2020
BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG NHA HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

(Số liệu báo cáo từ tháng 09/2019-06/2020)

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Diện tích: 16 Km2;                                                          Dân số:  7845 người.

2. Số phường, 01

3. Cán bộ phụ trách NHĐ của tuyến phường, xã: Họ và tên: Cao Thị Tiến  Đơn vị công tác: Trạm Y tế phường Đông Mai SĐT:  0344137775

II. HOẠT ĐỘNG NHA HỌC ĐƯỜNG

1. Tình hình nhân sự và trang thiết bị cho chương trình Nha học đường

	Stt
	  Đơn vị
	           Phụ trách chương trình
	Phòng nha cố định
	Phòng nha có hoạt động
	Ghế nha có hoạt động
	Máy nha lưu động

	
	
	Bác sỹ RHM
	Bác sỹ Đa khoa
	Y sỹ đa khoa
	Y sỹ răng trẻ em
	Điều dưỡng
	KTV
	Nha công
	
	
	
	

	1
	Trạm Y tế phường Đông Mai
	0
	0
	01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng:
	
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Kết quả các nội dung hoạt động
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Trường
	Học sinh

	ND 1
	Giáo dục SKRM
	Mầm non
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	
	
	
	257
	59%
	433
	99,5%

	
	
	Tiểu học
	103
	14,2%
	721
	99,2%

	
	
	THCS
	78
	21,2%
	368
	100%

	ND 2
	Chải răng với kem đánh răng chứa Fuor
	03
	03
	100%
	03
	100%


	
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS

	ND 3
	Khám và điều trị
	Khám học sinh
	435
	727
	368

	
	
	Số HS điều trị
	
	
	

	
	
	Số răng điều trị, trong đó:
	
	
	

	
	
	Nhổ răng sữa
	
	
	

	
	
	Nhổ răng vĩnh viễn
	
	
	

	
	
	Trám bít hố rãnh
	
	
	

	
	
	Lấy cao răng
	
	
	

	
	
	Số ca hoàn tất
	
	
	

	ND 4
	Trám bít hố rãnh
	Học sinh
	
	
	

	
	
	Số răng
	
	
	



3. Kết quả giám sát chương trình: Thực hiện đầy đủ

4. Công tác huấn luyện, tập huấn: ……………………….
III. Nhận xét chung.

1. Thuận lợi.
Trạm Y tế và trường học cùng phối hợp thực hiện tốt chương trình nha học đường.
2. Khó khăn. 

Các cháu còn nhỏ, chưa ý thức được việc trải răng hàng ngày.
3. Kiến nghị.
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

	Nơi nhận:

- TTYT thị xã ( B/cáo);

- Lưu: TYT.
	TRẠM Y TẾ PHƯỜNG

Tạ Thị Hoa 



2

